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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH TỪ NGÀY 16/6/2006 ĐẾN NGÀY 23/6/2006

Bộ y tế xin báo cáo tình hình bệnh cúm a(h5n1) và một số biện pháp 
phòng, chống dịch đã triển khai trong tuần như sau:
 I. TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A (H5N1) Ở NGƯỜI:
1. Tình hình trên Thế giới:
Tại Trung Quốc: Ngày 16/6/2006, Bộ Y tế Trung Quốc đã ghi nhận trường hợp thứ 19 tại nước này mắc cúm A(H5N1). Bệnh nhân nam 31 tuổi, làm nghề lái xe tải tại tỉnh Quảng Đông, gần biên giới Hồng Kông. Khởi bệnh ngày 03/6/2006, nhập viện ngày 09/6/2006 và hiện đang trong tình trạng viêm phổi nặng. Trước khi khởi bệnh, bệnh nhân có tới một vài chợ có bán gia cầm, tuy nhiên gia cầm tại các chợ đó chưa được khẳng định có nhiễm vi rút cúm A(H5N1).

Đến nay Trung Quốc đã ghi nhận 19 trường hợp mắc cúm A(H5N1), trong đó 12 trường hợp tử vong.

Tại Indonesia: Theo Thông báo của Tổ chức Y tế thế giới ngày 15/6/2006 đến 20/6/2006, Bộ Y tế Indonesia đã ghi nhận 02 trường hợp mắc mới cúm A(H5N1), cả hai đều tử vong.

- Trường hợp thứ nhất: Bệnh nhân nữ 7 tuổi, sống ở huyện Tangerang, tỉnh Banten. Khởi bệnh ngày 26/5/2006, nhập viện ngày 30/5/2006 và tử vong ngày 01/6/2006. Anh trai 10 tuổi của bệnh nhân tử vong do bệnh viêm phổi ngày 29/5/2006, nhưng chưa được khẳng định nguyên nhân vì không lấy được mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Tại nhà bệnh nhân và hàng xóm có gà chết trước đó vài ngày.

- Trường hợp thứ hai: Bệnh nhân nam 13 tuổi, sống ở phía nam tỉnh Jakarta. Khởi bệnh ngày 09/6/2006, nhập viện ngày 13/6/2006 và tử vong ngày 14/6/2006. Một tuần trước khi khởi bệnh, bệnh nhân cùng người nhà làm thịt gà. Hiện người nhà bệnh nhân vẫn khoẻ mạnh.

Đến nay tại Indonesia đã ghi nhận 51 trường hợp mắc cúm A(H5N1), trong đó 39 trường hợp tử vong.

2. Tại Việt Nam: 
Trong tuần từ ngày 16/6/2006 đến 23/6/2006 không ghi nhận trường hợp nào dương tính với cúm A(H5N1).

Kể từ ngày 14/11/2005 đến nay đã qua 7 tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A (H5N1) ở người.

Tính từ trường hợp mắc cúm A(H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

Kể từ tháng 12/2003 đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 228 trường hợp mắc cúm A(H5N1), trong đó có 130 trường hợp tử vong tại 10 quốc gia: Azerbaijan (mắc 8, chết 5), Campuchia (mắc 6, chết 6), Trung Quốc (mắc 19, chết 12), Djibouti (mắc 1, chết 0), Ai Cập (mắc 14, chết 06), Indonesia (mắc 51, chết 39), Iraq (mắc 02, chết 02), Thái Lan (mắc 22, chết 14), Thổ Nhĩ Kỳ (mắc 12, chết 04), Việt Nam (mắc 93, chết 42).

II. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai: 
1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch y tế biên giới tăng cường giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu có các đối tượng nhập cảnh từ vùng có dịch SARS cũ, vùng có dịch cúm A(H5N1) vào Việt Nam, hiện chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm cúm A.

2. Tổ chức Hội thảo phát triển Tài liệu hướng dẫn thực hiện cảnh báo sớm và đáp ứng nhanh, khống chế ổ dịch cúm và phòng ngừa đại dịch cúm ở ng­ười (ngày 20/6/2006). Xây dựng kế hoạch tập huấn cho các điạ phương trong tháng 8 - 9/2006.

3. Hoàn chỉnh kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho hệ thống cảnh báo sớm và đáp ứng nhanh tại các Viện VSDT/Pasteur và các tỉnh/thành phố thuộc Dự án WHO/FAO/UNDP.

4. Phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur khu vực triển khai các hoạt động thu thập số liệu, thử nghiệm, mẫu báo cáo giám sát đối t­ượng sau tiêm vắc xin phòng chống cúm gia cầm đợt I và II.

5. Tiếp tục làm việc với các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm tại Việt Nam và khảo sát việc vận chuyển dự trữ toàn cầu vào Việt Nam (thuốc và ph­ương tiện phòng chống dịch) .

6. Tiếp tục kiểm tra giám sát tình hình tiếp nhận các trang thiết bị, thuốc, hoá chất phòng chống dịch đợt I cho các địa ph­ương và chuẩn bị mua sắm đợt II. Đang hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch theo Quyết định 1239/QĐ-TTg.

7. Phối hợp với các chuyên gia, nhà phân phối xây dựng nội dung, chương trình tập huấn sử dụng máy móc trang thiết bị cho các đơn vị tiếp nhận. 

8. Hoàn chỉnh Quyết định thành lập Ban tư vấn an toàn sinh học và Quy định về an toàn sinh học cho phòng xét nghiệm cấp I, II, III.

9. Tổ chức Hội nghị triển khai Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông, 2006 - 2009 do ADB/WHO tài trợ (ngày 21/6/2006).

10. Tiếp tục hoàn chỉnh Tờ trình Chính phủ về Dự thảo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, gửi xin ý kiến các Bộ ngành, chuyên gia đầu ngành, các Viện thuộc hệ Y tế dự phòng và Sở Y tế 64 tỉnh/thành phố. Chuẩn bị tài liệu và báocáo trong Hội nghị giới thiệu Dự thảo Luật cho các Bộ ngành vào ngày 22/6/2006.

11. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để đăng tải thông tin hàng tuần trên trang Web của Bộ Y tế. 

Bộ Y tế báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ để tiếp tục thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.
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